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1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 23/05/2024 09h00 D401 48K29.1 221124029132 Hồ Sỹ Phú 17/02/2004 Thống kê - Tin học

2 Chính sách kinh tế quốc tế 3 23/05/2024 15h30 D101 47K32.2 211121132259 Nguyễn Đức Tuấn 13/12/2003 Kinh tế 

3 Đạo đức kinh doanh 3 29/05/2024 13h30 A308 44K01.5 181121601541 Silavy Souphanit 23/10/1999 Kinh doanh quốc tế

4 Định giá tài sản 3 27/05/2024 09h00 D401 47K07.1 211121407140 Đặng Thanh Tú 10/11/2003 Ngân hàng

5 Định giá tài sản 3 27/05/2024 09h00 D306 47K15.1 211122015110 Lê Nguyễn Linh Giang 22/07/2003 Ngân hàng

6 English Communication 1 3 30/05/2024 07h00 A213 48K05 221121505112 Trần Vũ Anh Đức 23/03/2004 Bộ môn NNCN

7 English Communication 1 3 30/05/2024 07h00 A314 48K18.2 221121018241 Huỳnh Tấn Thiện 30/04/2004 Bộ môn NNCN

8 English Communication 1 3 30/05/2024 07h00 D005 48K22.3 221124022334 Huỳnh Thị Yến Ni 11/04/2004 Bộ môn NNCN

9 English Communication 1 3 30/05/2024 07h00 D102 48K32.2 221121132248 Hoàng Lê Phương Thảo 02/01/2004 Bộ môn NNCN

10 English Composition B1 2 27/05/2024 15h30 D101 48K02.2 221121302211 Nguyễn Bá Thành Hưng 19/04/2004 Bộ môn NNCN

11 English Composition B1 2 27/05/2024 15h30 D102 48K03.2 221121703217 Hồ Thị Lưu 01/07/2004 Bộ môn NNCN

12 Giao dịch thương mại quốc tế 3 24/05/2024 09h00 A307 48K01.4 221121601447 Nguyễn Dương Trúc Thư 08/04/2004 Kinh doanh quốc tế

13 IELTS BEGINNERS 1 3 27/05/2024 15h30 D402 46K06.7 201121006711 Đoàn Thị Minh Họa 15/10/2002 Trường ĐHNN

14 Kế toán môi trường 3 30/05/2024 13h30 D204 47K06.2 211121006231 Thái Hằng Na 17/12/2003 Kế toán

15 Kế toán quản trị 3 22/05/2024 15h30 D101 47K18.1 211121018108 Trần Vân Hà 14/04/2003 Kế toán

16 Kế toán tài chính 3 28/05/2024 07h00 A311 48K15.1 221122015114 Lương Ngọc Hoàng Hải 01/03/2004 Kế toán

17 Kế toán tài chính 3 28/05/2024 07h00 A311 48K15.2 221122015206 Ngô Thị Linh Châu 12/09/2004 Kế toán

18 Kế toán tài chính 3 28/05/2024 07h00 A312 48K15.2 221122015220 Nguyễn Thị Kim Hường 07/01/2004 Kế toán

19 Kế toán tài chính 3 28/05/2024 07h00 A313 48K15.2 221122015254 Phạm Thị Kim Tuyến 19/05/2004 Kế toán

20 Kế toán tài chính 3 28/05/2024 07h00 A313 48K15.2 221122015253 Đinh Ngọc Tứ 18/07/2004 Kế toán

21 Kế toán tài chính 3 28/05/2024 07h00 A314 48K16 221122016111 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 27/09/2004 Kế toán
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22 Kế toán tài chính 1 3 23/05/2024 13h30 A211 44K06.4 181121006426 Nguyễn Trần Thảo Linh 20/03/2000 Kế toán

23 Kế toán thuế 3 23/05/2024 15h30 A306 47K18.1 211121018108 Trần Vân Hà 14/04/2003 Kế toán

24 Kiểm toán hoạt động 3 24/05/2024 13h30 D202 47K06.2 211121006225 Lê Thị Diệu Linh 10/06/2003 Kế toán

25 Kiểm toán hoạt động 3 24/05/2024 13h30 D202 47K06.2 211121006256 Nguyễn Thị Hoài Xuân 09/10/2003 Kế toán

26 Kinh doanh quốc tế 3 22/05/2024 07h00 D003 48K25.1 221121325112 Phan Thúy Hằng 04/07/2004 Kinh doanh quốc tế

27 Kinh doanh quốc tế 3 22/05/2024 09h00 D006 48K06.6 221121006621 Phan Thị Lành 11/07/2004 Kinh doanh quốc tế

28 Kinh doanh quốc tế 3 22/05/2024 09h00 D401 48K17.2 221121317211 Trần Thị Thùy Lên 15/07/2004 Kinh doanh quốc tế

29 Kinh doanh quốc tế 3 22/05/2024 09h00 D003 48K30 221121330163 Nguyễn Thị Thanh Trang 07/03/2004 Kinh doanh quốc tế

30 Kinh doanh quốc tế 3 22/05/2024 09h00 D407 48K31.3 221123031313 Nguyễn Hữu Khánh Hà 21/10/2004 Kinh doanh quốc tế

31 Kinh doanh quốc tế 3 22/05/2024 09h00 D407 48K31.3 221123031320 Hà Nguyễn Gia Linh 29/06/2004 Kinh doanh quốc tế

32 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 21/05/2024 15h30 D106 48K01.1-E 221121699105 Trần Quang Hạnh 07/09/2004 Lý luận chính trị

33 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 21/05/2024 15h30 D005 48K28 221123028129 Phạm Hoàn Kim Nguyên 12/03/2004 Lý luận chính trị

34 Kinh tế quốc tế 3 30/05/2024 09h00 A213 48K20 221121120115 Lê Trần Tâm Hoàng 27/01/2004 Kinh doanh quốc tế

35 Kinh tế quốc tế 3 30/05/2024 09h00 A214 48K20 221121120140 Lê Anh Quốc 18/05/2004 Kinh doanh quốc tế

36 Kinh tế quốc tế nâng cao 3 24/05/2024 09h00 D305 47K32.1 211121132153 Lê Văn Toại 06/04/2003 Kinh tế 

37 Logistics và Thương mại quốc tế 3 27/05/2024 07h00 D304 47K01.5 211121601532 Trần Thị Yến Nhi 27/12/2003 Kinh doanh quốc tế

38 Nhập môn kế toán 3 29/05/2024 15h30 D101 48K21.2 221121521219 Nguyễn Trọng Khang 15/04/2004 Kế toán

39 Nhập môn kế toán 3 29/05/2024 15h30 D101 48K21.2 221121521241 Lê Thị Phương Thảo 04/11/2004 Kế toán

40 Nhập môn kế toán 3 29/05/2024 15h30 D202 48K31.3 221123031330 Dương Đông Phương 05/01/2004 Kế toán

41 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 .......... ..... TMAY 48K14.1 221121514129 Phạm Thị Phương 08/07/2004 Thống kê - Tin học

42 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 .......... ..... TMAY 48K14.1 221121514141 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 14/05/2004 Thống kê - Tin học

43 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 .......... ..... TMAY 48K14.1 221121514137 Nguyễn Đoan Thuyên 21/10/2004 Thống kê - Tin học

44 Quản trị chuỗi cung ứng 3 24/05/2024 07h00 D005 48K25.1 221121325121 Dương Thị Thanh Mai 14/01/2004 Quản trị Kinh doanh

45 Quản trị dự án sự kiện 3 28/05/2024 07h00 D305 48K26 221121726137 Lương Văn Quốc 12/01/2004 Du lịch

46 Quản trị đa văn hóa 3 28/05/2024 15h30 D105 44K01.5 181121601541 Silavy Souphanit 23/10/1999 Kinh doanh quốc tế
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47 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 30/05/2024 15h30 A306 48K03.2 221121703212 Nguyễn Thị Như Huyền 02/08/2004 Du lịch

48 Quản trị sản xuất 3 28/05/2024 15h30 A306 47K30 211121006345 Đoàn Hưng Thịnh 14/11/2003 Quản trị Kinh doanh

49 Quản trị sản xuất 3 28/05/2024 15h30 A306 48K02.2 221121302207 Nguyễn Phương Duyên 30/04/2004 Quản trị Kinh doanh

50 Quản trị sản xuất 3 28/05/2024 15h30 D205 48K25.1 221121325101 Đoàn Thị Thúy An 13/02/2004 Quản trị Kinh doanh

51 Quản trị sản xuất 3 28/05/2024 15h30 D205 48K25.1 221121325121 Dương Thị Thanh Mai 14/01/2004 Quản trị Kinh doanh

52 Quản trị sản xuất 3 28/05/2024 15h30 A312 48K25.3 221121325302 Phạm Hoàng Anh 12/04/2004 Quản trị Kinh doanh

53 Quản trị sản xuất 3 28/05/2024 15h30 A312 48K25.3 221121325344 Nguyễn Tiến Sỹ 30/10/2004 Quản trị Kinh doanh

54 Quản trị sản xuất 3 28/05/2024 15h30 A211 48K25.4 221121325412 Bùi Thị Thúy Hằng 18/06/2004 Quản trị Kinh doanh

55 Quản trị sản xuất 3 28/05/2024 15h30 A311 48K30 221121330104 Nguyễn Hoàng Minh Châu 16/03/2004 Quản trị Kinh doanh

56 Quản trị sự kiện 3 02/05/2024 09h00 D204 47K03.2 211121703218 Võ Thị Thu Hằng 02/02/2003 Du lịch

57 Quản trị tài chính du lịch và khách sạn 3 02/05/2024 07h00 D205 47K03.2 211121703217 Trương Thị Thúy Hằng 29/12/2003 Du lịch

58 Quản trị tài chính du lịch và khách sạn 3 02/05/2024 07h00 D205 47K23.3 211121723311 Nguyễn Thị Vy Hoa 27/04/2003 Du lịch

59 Quản trị tài chính du lịch và khách sạn 3 02/05/2024 07h00 D205 47K26 211121726112 Phan Thị Thanh Hằng 01/10/2003 Du lịch

60 Quản trị tài chính quốc tế 3 23/05/2024 07h00 D105 47K01.5 211121601531 Trần Thị Minh Nguyệt 14/07/2003 Kinh doanh quốc tế

61 Quản trị tài chính quốc tế 3 23/05/2024 07h00 D006 47K01.7 211121601761 Nguyễn Thị Thu Yên 01/01/2003 Kinh doanh quốc tế

62 Vận tải đa phương thức 3 29/05/2024 07h00 A312 47K01.2 211121601207 Đỗ Thị Nam Dương 20/12/2003 Kinh doanh quốc tế

63 Vận tải đa phương thức 3 29/05/2024 07h00 A313 47K01.4 211121601423 Lê Nguyễn Phương Nhi 14/07/2003 Kinh doanh quốc tế
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